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1 20393258 Dương Ngọc Lan Hương 31/01/2008 2/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 1_ 8h-9h

2 28772513 Nguyễn Khánh Nhật 14/11/2008 2/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 1_ 8h-9h

3 29960355 Trần Như Ngọc 03/01/2008 2/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 1_ 8h-9h

4 34762020 Huỳnh Gia Khiêm 08/01/2008 2/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 1_ 8h-9h

5 34764793 Nguyễn Phương Vy 03/11/2008 2/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 1_ 8h-9h

6 34968326 Trần Kim Tuyền 08/01/2008 2/1 TH Vĩnh Phong 4 Ca 1_ 8h-9h

7 35263689 Hứa Thị Bình An 26/01/2008 2/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 1_ 8h-9h

8 35533863 Lâm Đăng Khoa 18/01/2008 2/1 TH Thị Trấn 2 Ca 1_ 8h-9h

9 36503219 Bùi Việt Long 16/02/2008 2/3 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 1_ 8h-9h

10 36559154
Nguyễn Phạm Bảo Anh

01/9/2008
2/2

Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 1_ 8h-9h

11 37327681 Nguyễn Ngọc Thái Hà 13/01/2008 2/2 TH Vĩnh Phong 1 Ca 1_ 8h-9h

12 37328171 Bùi Hoàng Ân 18/01/2008 2/4 TH Vĩnh Phong 1 Ca 1_ 8h-9h

13 37932617 Trần Thanh Mai 02/02/2008 2/1 TH Vĩnh Thuận 1 Ca 1_ 8h-9h

14 29517304 Hồ Bách Trúng 28/9/2008 2/2 TH Võ Văn Kiệt Ca 1_ 8h-9h

15 2711537 Phạm Châu Diễm Trinh 01/4/2004 6/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 1_ 8h-9h

16 34852978 Nguyễn Hữu Ân 09/01/2004 6/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 1_ 8h-9h

17 34986734 Lâm Thế Vinh 26/6/2004 6/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 1_ 8h-9h

18 34986838 Vũ Đình Khoa 21/11/2004 6/2 THCS Vĩnh Thuận Ca 1_ 8h-9h

19 35126150 Nguyễn Nhân Tài 02/02/2004 6/2 THCS Thị Trấn Ca 1_ 8h-9h

20 35243581 Phạm Minh Bảo 16/8/2004 6/1 THCS Thị Trấn Ca 1_ 8h-9h

21 35623120 Ngô Trung Kiên 01/7/2004 6/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 1_ 8h-9h

22 38000584 Trần Huyền Trang 15/3/2004 6/2 THCS Thị Trấn Ca 1_ 8h-9h

23 34680085
Nguyễn Gia Thịnh

07/4/2009
1/

Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 2 - 9h30-10h30

24 34722597 Kiều Đặng Quỳnh Giao 26/01/2009 1/1 Tiểu học Vĩnh Phong 3 Ca 2 - 9h30-10h30

25 34857135
Bùi Thiên Phú

07/7/2009
1/

Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 2 - 9h30-10h30

26 36079758 Hồ Ngọc Ấn 07/5/2009 1/1 TH Vĩnh Thuận 1 Ca 2 - 9h30-10h30

27 36557568 Mai Mạnh Quân
08/12/2009

1/1
Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 - 9h30-10h30

28 36571350 Nguyễn Nhật Hà 03/8/2009 1/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 - 9h30-10h30

29 39199763
Quách Tiến Dốn

12/01/2009
1/

Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 2 - 9h30-10h30

30 39763502 Nguyễn Khánh Ngân 02/7/2009 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 2 - 9h30-10h30

31 20493343 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 25/5/2002 8/2 THCS Vĩnh Thuận Ca 2 - 9h30-10h30

32 28423154 Nguyễn Huy Thẳng 14/06/2002 8/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 - 9h30-10h30
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33 29730809 Phan Ngọc Thảo Nhân 14/3/2002 8/4 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

34 34719862 Tô Thị Thúy Anh 26/11/2002 8/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 2 - 9h30-10h30

35 34720397 Trần Thanh Sơn 21/3/2002 8/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 2 - 9h30-10h30

36 34723599 Lê Phạm Thanh Nhã 19/4/2002 8/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 2 - 9h30-10h30

37 34891486 Lâm Thị Trúc Linh 06/6/2002 8/1 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

38 34994292 Châu Như Quỳnh 01/5/2002 8/6 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

39 35061825 Ngô Trọng Phúc 06/9/2002 8/ THCS Bình Minh Ca 2 - 9h30-10h30

40 35062347 Lê Khánh Vi 18/02/2002 8/ THCS Bình Minh Ca 2 - 9h30-10h30

41 35063227 Nguyễn Trọng Khôi 01/01/2000 8/ THCS Bình Minh Ca 2 - 9h30-10h30

42 35184680 Đặng Diễm Quyên 04/7/2001 8/6 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

43 35783191 Hồ Phương Dinh 26/7/2002 8/5 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

44 36327630 Dương Thị Bảo Ngân 26/6/2002 8/6 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

45 36875711 Lê Nguyễn Quang Phong 07/01/2002 8/6 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

46 37465490 La Phạm Thuận Phong 30/4/2002 8/6 THCS Thị Trấn Ca 2 - 9h30-10h30

47 40837923 Phạm Văn Ngọ 18/11/2002 8/4 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 2 - 9h30-10h30

48 35065227 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 19/02/2001 9/A THCS Bình Minh Ca 3 - 11h-12h

49 34721076 Đặng Quang Phú 29/6/2001 9/2 THCS Vĩnh Thuận Ca 3 - 11h-12h

50 34553940 Võ Thị Bích Ngọc 01/5/2001 9/6 THCS Thị Trấn Ca 3 - 11h-12h

51 34466384 Phan Thị Thu Thảo 24/11/2001 9/4 THCS Thị Trấn Ca 3 - 11h-12h

52 28699624 Nguyễn Thị Quyền Chân 18/08/2001 9/3 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 - 11h-12h

53 20446743 Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2001 9/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 3 - 11h-12h

54 14125636 Nguyễn Nhựt Minh 27/7/2001 9/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 3 - 11h-12h

55 13758309 Nguyễn Gia Bảo 21/8/2001 9/1 THCS Vĩnh Thuận Ca 3 - 11h-12h

56 19640906 Ngô Tài Đức 06/9/2007 3/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 - 13h30-14h30

57 19777569
Mai Đức Quân

06/02/2007
3/1

Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 4 - 13h30-14h30

58 34938607 Phạm Trương Thanh Ngọc 14/5/2007 3/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 4 - 13h30-14h30

59 35545911 Trần Đăng Nhân 21/8/2007 3/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 4 - 13h30-14h30

60 35941130 Nguyễn Phúc Thịnh 01/10/2007 3/1 TH&THCS Phong Đông Ca 4 - 13h30-14h30

61 36571074 Nguyễn Ngọc Ánh 07/02/2007 3/3 TH&THCS Phong Đông Ca 4 - 13h30-14h30

62 19123406 Vũ Hữu Thành 23/02/2003 7/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 - 13h30-14h30

63 34528145 Trương Khả Hồng 16/11/2003 7/6 THCS Thị Trấn Ca 4 - 13h30-14h30

64 35358957 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 20/11/2003 7/6 THCS Thị Trấn Ca 4 - 13h30-14h30

65 35607868 Nguyễn Nhã Vy 26/11/2003 7/3 THCS Vĩnh Phong 2 Ca 4 - 13h30-14h30

66 36592179 Nguyễn Thị Quý Thiện 23/08/2003 7/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 - 13h30-14h30

67 40669703 Dương Hoài Bảo 25/5/2003 7/1 THCS Vĩnh Phong 2 Ca 4 - 13h30-14h30

68 34477198 Tran Thái Thịnh 10/6/2005 5/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 5 - 15h-16h

69 35886412 Lê Thị Châu Uyên 28/11/2005 5/1 TH Tân Thuận 2 Ca 5 - 15h-16h

70 26009567 Lưu Hữu Bình 21/8/2006 4/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 6 - 16h30-17h30
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71 35455822 Lê Mỹ Huyền 25/4/2006 4/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 6 - 16h30-17h30

72 35490726 Lưu Hữu An 21/8/2006 4/ Tiểu học Thị Trấn 1 Ca 6 - 16h30-17h30

73 35891748 Bùi Phan Anh Thư 17/9/2006 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 - 16h30-17h30

Học sinh phải đăng nhập tài khoản có số ID như trong danh sách này. 

Đây là danh sách thí sinh được ban tổ chức quốc gia duyệt cho thi cấp tỉnh.


